
 
 
 

Ảnh 4x6 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

UTRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 

 

 

         LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Họ và tên: Lê Kim Long 

2. Năm sinh: 1974                                                              3. Nam/Nữ: Nam 

 
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm: 

    Học vị: Tiến sỹ                                                                   Năm đạt học vị: 2009 

5. Chức danh nghiên cứu:                                                    
    Chức vụ: Phó Khoa Kinh tế, Trưởng BM QTKD, Trường Đại học 

Nha Trang 
6. Địa chỉ liên lạc: 08 Đặng Tứ Mẫn, Vĩnh Hòa, Nha Trang 
 
7. Điện thoại: 0583 832070 

    Cơ quan: 

    Nhà riêng : 0986 127 306 

8. E-mail: lekimlong@gmail.com 

0B9. Quá trình đào tạo 
2BBậc đào tạo 3BNơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Kinh tế thủy sản Trường ĐH Thủy 
sản Nha Trang, Việt 
Nam 

1996 

Thạc sỹ Kinh tế và quản lí nông 
nghiệp 

Trường ĐH 
Wageningen, Hà Lan 2002 

Tiến sỹ Kinh tế Trường ĐH Tromso, 
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Thực tập sinh khoa học    

10. Ngoại ngữ 
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2.                                                                   Mức độ sử dụng: 



1B11. Quá trình công tác 
 

4BThời gian  
5B(Từ năm ... đến năm...) 

6BVị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

1997 - 2010 Giảng viên Khoa Kinh tế, ĐH 
Nha Trang 

2, Nguyễn Đình Chiểu, Nha 
Trang, Khánh Hòa 

2010 - 2011 Trưởng BM 
QTKD 

Khoa Kinh tế, ĐH 
Nha Trang 

2, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

2012 - nay Phó Khoa Kinh 
tế, Trưởng BM 
QTKD 

Khoa Kinh tế, ĐH 
Nha Trang 

2, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

12. Các công trình công bố chủ yếu  

TT Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 
Năm công bố 

1 Regional Fisheries 
Management 
Organization with an 
Endogenous Minimum 
Participation Level for 
Cooperation in 
Straddling Stock 
Fisheries 

Tác giả Fisheries Research, 
97(1-2), 42-52. 

2009 

2 Economic Performance 
of Open-access Fisheries: 
the Case of Vietnam’s 
Longliners in the South 
China Sea. 

Đồng tác giả (tác 
giả chính) 

Fisheries Research, 93, 
296-304. 

2008 

3 A Stackelberg Analysis 
of the Potential for 
Cooperation in 
Straddling Stock 
Fisheries 

Đồng tác giả (tác 
giả chính) 

Marine Resource 
Economics 

2011 

TT 
Sách 

(giáo trình, bài giảng, 
chuyên khảo...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 
Nhà xuất bản Năm công bố 

1 Quản lý năng lực khai 
thác nghề cá: các bài viết 
chọn lọc về quan điểm và 
các vấn đề then chốt. (tài 
liệu dịch) 

Sách dịch – chủ 
biên 

NXB Nông Nghiệp 2003 

2 The Potential for 
Cooperation in Shared 
Fisheries – Theory and 

Tác giả PhD dissertation 
Tromsoproduct 40 00 
72 00 (ISBN 978-82-

2009 



Application to Vietnam’s 
Fisheries Strategy in the 
South China Sea” 

91068-70-5) 

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

Tên đề tài,dự án,nhiệm 
vụ khác đã chủ trì 

Thời gian 
(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

    

    

14. Giải thưởng  
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
TT 7BHình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

 Giải thưởng Bài viết của nghiên cứu sinh xuất sắc 
nhất cho bài báo “The Potential for Cooperation 
in Shared Fisheries”. 
Được trao thưởng bởi: 
International Institute of Fisheries Economics and 
Trading (IIFET) 
Department of Agricultural and Resource 
Economics, 
Oregon State University,  
Corvallis Oregon 97331-3601,  
USA 

2008 
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